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THÔNG TƯ
SỐ 1/TS-TT NGÀY 10-1-1988 HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI KINH TẾ

CÁ THỂ, TƯ DOANH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH

TRONG KHAI THÁC, NUÔI TRỒNG, CHẾ BIẾN VÀ DỊCH VỤ

SẢN XUẤT THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 170-HĐBT ngày 14-11-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về chính

sách đối với kinh tế cá thể, xí nghiệp tư doanh trong nông, lâm ngư nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 27-HĐBT ngày 9-3-1988 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về chính

sách đối với kinh tế cá thể, kinh tế tư doanh sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây

dựng, vận tải.

Bộ Thuỷ sản hướng dẫn thực hiện các quy định về chính sách đối với kinh tế cá thể, tư doanh

hoạt động sản xuất - kinh doanh trong khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ sản xuất thuỷ

sản như sau;

PHẦN I

VỀ QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mọi công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là cán bộ, công

nhân viên chức Nhà nước, không phải là thành viên các đơn vị kinh tế tập thể trong mọi

ngành kinh tế, nếu có tư liệu sản xuất, có vốn, có lao động, có kỹ thuật đều có thể hoạt động

sản xuất kinh doanh dưới hình thức kinh tế cá thể, tư doanh trong ngành thuỷ sản.

Nhà nước công nhận sự tồn tại và tác dụng tích cực lâu dài của các thành phần kinh tế này

trong cơ cấu nền kinh tế quốc dân của nước ta và bảo đảm không ai có quyền ép buộc các hộ
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kinh tế cá thể, tư doanh chuyển sang các hình thức kinh tế khác khi họ chưa tự nguyện.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần cá thể tư doanh đầu tư

phát triển sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến. Dịch vụ sản

xuất thuỷ sản và mở mang ngành nghề, không hạn chế quy mô.

Tuỳ trường hợp cụ thể các hộ kinh tế cá thể, tư doanh có quyền đăng ký hoạt động sản xuất -

kinh doanh dưới các hình thức sau đây.

a) Hộ cá thể. Nếu người chủ đăng ký sản xuất - kinh doanh có tư liệu sản xuất, có vốn và là

người trực tiếp lao động hoặc điều hành quản lý, chủ yếu trong phạm vi gia đình thì đăng ký

sản xuất - kinh doanh dưới hình thức hộ cá thể.

Những người lao động khác phải là người thân trong gia đình và phải có chung hộ khẩu với

người chủ đăng ký sản xuất kinh doanh, ngoài ra có thể thuê mướn thêm lao động thời vụ.

b) Hộ tiểu chủ. Nếu người chủ đăng ký sản xuất - kinh doanh có tư liệu sản xuất có vốn là

người trực tiếp lao động hoặc điều hành quản lý kỹ thuật, ngoài những người thân trong gia

đình còn phải thuê mướn thêm lao động theo yêu cầu sản xuất và kỹ thuật thì đăng ký sản

xuất kinh doanh dưới hình thức hộ tiểu chủ.

c) Xí nghiệp tư doanh (bao gồm xí nghiệp tư doanh, Công ty tư doanh, Công ty cổ phần, tổ

hợp tư doanh... với quy mô không hạn chế) nếu vốn, tư liệu sản xuất do một người hoặc nhiều

người cùng góp để tổ chức sản xuất kinh doanh và phải thuê mướn lao động theo nhu cầu sản

xuất, kỹ thuật thì đăng ký sản xuất kinh doanh dưới hình thức xí nghiệp tư doanh. Những

người đóng góp cổ phần có quyền lựa chọn người đại diện để đứng tên đăng ký sản xuất kinh

doanh và quản lý xí nghiệp tư doanh.

2. Trong ngành thuỷ sản có thể đăng ký sản xuất kinh doanh các hình thức nói ở điểm 1 với

các ngành nghề, sản phẩm sau đây:

a) Khai thác thuỷ sản:

Các hộ cá thể tư doanh được quyền đăng ký để khai thác thuỷ sản với tất cả các nghề được

các qui định của Pháp lệnh bảo vệ nguồn thủy sản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam và các địa phương cho phép và được quyền lựa chọn nghề nghiệp phù hợp để đăng ký

sản xuất trong từng thời gian mùa vụ với từng ngư trường cụ thể, kể cả những nghề mới được

nhập hoặc mới sáng tạo ra. Đối với tầu thuyền không hạn chế về công suất và kích thước.



Những người có ngư cụ khai thác mà những ngư cụ này không vi phạm các quy định của

Pháp lệnh Nhà nước và của các địa phương về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đều được quyền

đăng ký để khai thác thuỷ sản theo những nghề thích hợp. Trong các ngư trường mà mùa vụ

cho phép, người có ngư cụ có quyền chọn nơi và mùa vụ khai thác theo ý mình để xin đăng

ký.

b) Nuôi trồng thuỷ sản:

Tuỳ theo khả năng đầu tư và khả năng quản lý các loại mặt nước, các hộ cá thể tư doanh có

quyền kiến nghị các chủ sử dụng mặt nước (các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể) hoặc chủ

quản lý (Uỷ ban nhân dân xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố) xét giao cho sử dụng mặt

nước để nuôi trồng thuỷ sản theo những hợp đồng thoả thuận giữa các bên và có thể xin đăng

ký sản xuất kinh doanh đối với các loại mặt nước với diện tích không hạn chế.

c) Chế biến thuỷ sản. Các hộ cá thể, tư doanh được quyền đăng ký sản xuất, kinh doanh với

các hình thức chế biến và tất cả các loại sản phẩm chế biến từ các loại thuỷ sản dưới ba hình

thức nói ở điểm 1 với điều kiện phải đăng ký chất lượng sản phẩm, vệ sinh công nghiệp và

sản phẩm chế biến phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh theo đúng tiêu chuẩn của Nhà nước đã

quy định.

d) Dịch vụ sản xuất thuỷ sản.

Các hộ cá thể tư doanh có quyền đăng ký sản xuất kinh doanh các dịch vụ sản xuất thuỷ sản

sau đây:

- Đóng mới và sửa chữa tầu thuyền.

- Sửa chữa máy thuỷ, máy cơ khí, máy chế biến... phục vụ cho khai thác, nuôi trồng, chế biến,

bảo quản sản phẩm thuỷ sản.

Được đăng ký làm đại lý cho các tổ chức kinh tế quốc doanh hoặc đăng ký kinh doanh lưu

thông các loại vật tư, con giống (phục vụ cho khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản), sản

phẩm thuỷ sản trong phạm vi tỉnh, cả nước dưới các hình thức đăng ký theo điều lệ đăng ký

công thương nghiệp.

3. Quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ kinh tế cá thể, tư doanh.

- Được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân và được đối xử bình đẳng như các thành phần

kinh tế khác. Tài sản và thu nhập hợp pháp trong sản xuất, kinh doanh được Nhà nước công



nhận và bảo hộ quyền sở hữu tư nhân. Chủ tài sản được quyền cho hưởng thừa kế theo luật

định, được quyền bán, nhượng tài sản theo quy định của pháp luật Nhà nước.

- Được quyền sản xuất - kinh doanh tổng hợp được tự lựa chọn hình thức sản xuất - kinh

doanh, lựa chọn nghề nghiệp, sản phẩm phù hợp với yêu cầu của thị trường và khả năng của

mình để đăng ký và chỉ được sản xuất kinh doanh đúng với nghề nghiệp và sản phẩm đã đăng

ký. Khi cần thiết vì lý do nào đó có thể xin thay đổi nghề nghiệp và sản phẩm, có quyền giải

thể hoặc chuyển sang hình thức sản xuất - kinh doanh khác.

- Có quyền quyết định tham gia hay không tham gia các hình thức liên hiệp sản xuất, liên

doanh, liên kết với các đơn vị kinh tế khác theo phương thức, điều lệ, hoặc hợp đồng thoả

thuận về phân công lao động và chuyên môn hoá sản xuất, về cung ứng vật tư, tiêu thụ sản

phẩm, về đầu tư kỹ thuật, mở rộng sản xuất.

- Các quyền lợi về xã hội của người làm kinh tế cá thể, tư doanh và con cái họ được pháp luật

bảo hộ.

- Các hộ cá thể, tư doanh có nghĩa vụ nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, chính sách Nhà

nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, các khoản nộp vào quỹ xã hội chung các hợp đồng

đã ký kết, thực hiện Pháp lệnh kế toán thống kê, luật lệ về thuế, lao động, bảo vệ nguồn lợi,

môi trường.

PHẦN II

CÁC CHÍNH SÁCH VỀ MẶT NƯỚC, VẬT TƯ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM

LAO ĐỘNG - XÃ HỘI VÀ TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG

1. Về mặt nước:

Các hộ cá thể, tư doanh có quyền:

- Tự tổ chức sản xuất - kinh doanh được chuyển quyền sử dụng mặt nước theo Luật đất đai,

được nhượng bán cây lâu năm, các công trình phục vụ sản xuất - kinh doanh đã xây dựng khi

không kinh doanh hoặc chuyển sang làm việc khác, người được nhận mặt nước để tiếp tục sản

xuất - kinh doanh phải thanh toán các khoản tiền cho người chủ cũ.

- Trường hợp có yêu cầu đặc biệt cần thu lại mặt nước trước thời hạn giao khoán, được Nhà

nước hoặc chủ sử dụng mới có trách nhiệm bồi thường thoả đáng cho chủ kinh doanh giá trị


